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Bài 1. TẬP HỢP 
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 CÁC SỐ HỮA TỈ

Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhận biết khái niệm số hữu tỉ, tập hợp các số hữu tỉ 
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, số đối của số hữu tỉ
.
- Biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ.

2. Năng lực hình thành: 

* Năng lực chung:  


- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

* Năng lực chuyên biệt:

- Học sinh biết tiếp cận hệ thống câu hỏi và bài tập liên quan đến số hữu tỉ để đưa ra những giải pháp xử lí tình huống nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

- Học sinh biết vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống của từng bài toán cụ thể: tính toán, so sánh,... nhằm phát triển năng lực sáng tạo. 

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập.

- Trách nhiệm: Trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm, báo cáo kết quả hoạt động nhóm.

- Trung thực: Trung thực trong hoạt động nhóm và báo cáo kết quả.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Thước thẳng có chia khoảng, phấn màu, bảng phụ.

2. Học sinh: Thước thẳng, ôn tập phân số bằng nhau, quy đồng mẫu số, so sánh các số nguyên, so sánh các phân số, biễu diễn các số nguyên trên trục số.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh và bước đầu hình thành kiến thức mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV + HS
	Nội dung

	- Giao nhiệm vụ học tập 1: 

Hãy nêu các tập hợp số em đã học.

Ngoài các tập hợp số đó em còn học về các loại số nào ?

- Thực hiện nhiệm vụ :

Thực hiện cá nhân.

- Báo cáo, thảo luận :

Đại diện cá nhân báo cáo

- Kết luận, nhận định: 

Chốt lại các tập hợp số

- Giao nhiệm vụ học tập 2: 

GV giới thiệu chỉ số WHtR của người trưởng thành (SGK)

Yêu cầu HS tính chỉ số WHtR của ông An và ông Chung và so sánh kết quả về sức khỏe của 2 người

- Thực hiện nhiệm vụ :

Thảo luận nhóm
- Báo cáo, thảo luận :

Đại diện nhóm báo cáo

- Kết luận, nhận định: 

Chốt lại các vấn đề, qua đó giới thiệu về số hữu tỉ
	Ta đã học 2 tập hợp số : 
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Ngoài ra ta còn có các loại số như: phân số, số thập phân, hỗn số...
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Chỉ số WHtR của ông An là:
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Chỉ số WHtR của ông Chung là:
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B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu về số hữu tỉ
a) Mục tiêu: HS biết thế nào là số hữu tỉ

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 1: Qua câu hỏi phần khởi động, ta có thể viết:
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Các phân số bằng nhau trên là các cách viết khác nhau của 0,6. Khi đó, ta gọi 0,6 là số hữu tỉ. 

Tương tự, GV yêu cầu HS thực hiện HĐ2

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 2:

GV yêu cầu HS áp dụng kiến thức hoạt động cá nhân hoàn thành VD1 và Luyện tập 1

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS hoạt động cá nhân hoàn thành các yêu cầu và phần luyện tập

+ GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu.

 + Ứng với mỗi phần luyện tập, một HS lên bảng chữa, các học sinh khác làm vào vở.

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	1. Số hữu tỉ:

HĐ2: Viết ba phân số bằng nhau và bằng:

a) 
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b) 
[image: image9.wmf]3112233

2

44812

-

====

-

K


   Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số [image: image10.wmf]b
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Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là 
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* Chú ý: 

Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối. Số đối của số hữu tỉ m là số hữu tỉ -m

Luyện tập 1: 
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  => đều là các số hữu tỉ

Số đối của các số trên lần lượt là:

 -8; 3,3 ; 
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* Nhận xét: (SGK)


Hoạt động 2: Tìm hiểu về biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
a) Mục tiêu: Hs biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Vẽ trục số?

Biểu diễn các số sau trên trục số: -1 ; 2; 1; -2 ?

GV nêu ví dụ biểu diễn [image: image15.wmf]4
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 trên trục số.

- Y/c HS biểu diễn[image: image16.wmf]3
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 trên trục số.

- Y/c HS làm Luyện tập 2

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Trả lời các câu hỏi của GV

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + HS báo cáo kết quả

+ Các HS khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vu của HS

GV chốt lại kiến thức
	2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: 
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VD: Biểu diễn [image: image18.wmf]4
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 trên trục số
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B1: Chia đoạn thẳng đv ra 4, lấy 1 đoạn làm đv mới, nó bằng [image: image20.wmf]4
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đv cũ

B2: Số [image: image21.wmf]4
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nằm ở bên phải 0, cách 0 là 5 đv mới.

VD: Biểu diễn [image: image22.wmf]3
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 trên trục số.

Ta có: [image: image23.wmf]3
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→ Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ a được gọi là điểm a.

* Nhận xét: (SGK)
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Hoạt động 3: Tìm hiểu thứ tự trong tập hợp số hữu tỉ
a) Mục tiêu: Hs biết so sánh hai số hữu tỉ

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV tổ chức thảo luận nhóm với HĐ3, HĐ4

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS: Tổ chức thảo luận nhóm

+ GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ 

 - Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

 + Đại diện nhóm báo cáo kết quả

+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung cho nhau. 

 - Bước 4: Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS

GV chốt lại kiến thức
	3. So sánh hai số hữu tỉ:

HĐ3: 

a) 
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- Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bất kì bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó.

- Với hai số hữu tỉ a, b bất kì, ta luôn có hoặc a = b hoặc a < b hoặc a > b.

Cho ba số hữu tỉ a, b, c. Nếu a < b và b < c thì a < c (tính chất bắc cầu)

- Trên trục số, nếu a < b thì điểm a nằm trước điểm b.

* Chú ý: (SGK)

* Nhận xét: (SGK)


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS áp dụng được các kiến thức vừa học để giải một số bài tập cụ thể.
b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập

d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập Luyện tập 3; 1.1 ; 1.2 ; 1.3 SGK – tr9

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận đưa ra đáp án

Luyện tập 3: Sắp xếp các số hữu tỉ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : 
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Bài 1.1. a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

Bài 1.2. a) 0,75

b) 
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Bài 1.3. Các điểm A, B, C, D lần lượt biểu diễn các số hữu tỉ sau: 
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: HS hệ thống được kiến thức trọng tâm của bài học và vận dụng được kiến thức trong bài học vào giải bài toán cụ thể.

b) Nội dung: Cho HS hoàn thành các bài tập :

- Số hữu tỉ là gì ? so sánh hai số hữu tỉ ta làm ntn?

- Bài tập (bảng phụ). Điền kí hiệu 
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c) Sản phẩm: HS làm bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV yêu cầu HS làm các bài tập được giao

- HS hoàn thành bài tập

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học thuộc lý thuyết: Khái niệm số hữu tỉ và cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết cách so sánh các số hữu tỉ.

- Vận dụng hoàn thành các bài tập: 1.4; 1.5; 1.6 (SGK-tr9)

- Nhớ lại cách cộng, trừ, nhân, chia phân số đã học ở lớp 6.  

Đọc trước bài : Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
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